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- Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m có:ầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ

Th m phẩ án - Ch  t a phiủ ọ ên tòa: Bà Nguy n Hoài Tâm.ễ

Các H i th m nhộ ẩ ân dân;

1. Ông Nguy n Văn H i;ễ ả

2. Ông Lê Văn R n.ẽ  

- Th  ký phiên tòaư : Ông Lê Ti n Danh - Th  ký Toà án nhân dân huy nế ư ệ

B n C u, t nh Tây Ninh.ế ầ ỉ

-  Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân huy n B n C u, t nh Tây Ninhạ ệ ệ ể ệ ế ầ ỉ

tham gia phiên tòa: Ông Hoàng Đình L ng ưỡ - Ki m sát viên.ể

Ngày 11 tháng 8 năm 2022 t i tr  s  Tòa án nhân dân huy n B n C u,ạ ụ ở ệ ế ầ

t nh Tây Ninh xét x  s  th m công khai v  án th  lý s :  ỉ ử ơ ẩ ụ ụ ố 46/2022/TLST-DS

ngày 24 tháng 5 năm 2022 v  vi c ề ệ “Tranh ch p dân s  v  h p đ ng vay tàiấ ự ề ợ ồ

s nả ” theo Quy t đ nh đ a v  án ra xét x  s : 38/2022/QĐXXST-DS ngày 29ế ị ư ụ ử ố

tháng 7     năm 2022 gi a các đ ng s :ữ ươ ự

Nguyên đ nơ : Anh Tr n Công Pầ  (tên g i khác: M)ọ , sinh năm 1979. Đ a ch :ị ỉ

p Ấ X, xã Y, huy n ệ Z, t nh Tây Ninhỉ  (Có m tặ ).

B  đ nị ơ : AnhTr n Qu c Tầ ố , sinh năm: 1977. Đ a chị ỉ: Khu ph  ố X, th  tr nị ấ

Y, huy n Z, t nh Tây Ninh ệ ỉ (Có m t)ặ .

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ

Theo  đơn  kh i  ki n  đ  ngày  11-4-2022  và  trong  quá  trình  làm  vi cở ệ ề ệ

nguyên đơn là anh Tr n Công Pầ  trình bày:

Vào năm 2021 anh làm ăn mua bán nên quên bi t v i anh Tr n Qu c T,ế ớ ầ ố
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do bà Ph m Th  C gi i thi u nên anh có cho anh T vay ti n c  th  nh  sau:ạ ị ờ ệ ề ụ ể ư

Ngày 12-5-2021 ÂL, anh cho anh T vay s  ti n 300.000.000 đ ng, có l p gi yố ề ồ ậ ấ

m n ti n ngày 12-5-2021 ÂL, anh T ký tên. Khi vay ti n hai bên có thoượ ề ề ả

thu n  lãi  su t  b ng  l i  nói  là  5%/tháng  (50.000  đ ng/1.000.000  đ ng/01ậ ấ ằ ờ ồ ồ

tháng), th i gian vay kho ng 10 ngày, anh T giao cho anh P 01 gi y ch ngờ ả ấ ứ

nh n quy n s  d ng đ t, quy n s  h u nhà  và tài s n g n li n v i đ t sậ ề ử ụ ấ ề ở ữ ở ả ắ ề ớ ấ ố

CE 231145 do anh T đ ng tên, đ  làm tin. Đ n ngày 17-5-2021 ÂL, anh T ti pứ ể ế ế

t c vay c a anh s  ti n 200.000.000 đ ng, khi này anh không l p gi y m nụ ủ ố ề ồ ậ ấ ượ

ti n m i, mà anh ề ớ T tr c ti p  ự ế g ch s  ti n vay 300.000.000 đ ng trong gi yạ ố ề ồ ấ

m n ti n ngày 12-5-2021 và vi t vào dòng ch  “m n c a anh P t t cượ ề ế ữ ượ ủ ấ ả

500.000.000 đ (năm trăm tri u đ ng ch n) 17/5/2021, (ký tên)”. Kho ng  ệ ồ ẳ ả 10

ngày là ngày 27-5-2021 ÂL, anh T có tr  cho anh P ti n g c 200.000.000 đ ngả ề ố ồ

và ti n lãi t  ngày 12-5-2021 đ n ngày 27-5-2021 ÂL, nên còn n  l i s  ti nề ừ ế ợ ạ ố ề

g c 300.000.000 đ ng và ti n lãi t  ngày 27-5-2021 ÂL. Anh P đã g i đi nố ồ ề ừ ọ ệ

đòi ti n anh T nhi u l n, nh ng anh T không tr . Do đó, anh P kh i ki n yêuề ề ầ ư ả ở ệ

c u anh T tr  s  ti n ầ ả ố ề s  ti n ố ề g c ố 300.000.000 đ ng và yêu c u tính ti n lãiồ ầ ề

theo quy đ nh pháp lu t t  ngày 27-5-2021  ị ậ ừ Âm l ch cho đ n khi gi i quy tị ế ả ế

xong v  ụ án. Khi nào anh T thanh toán xong s  ti n g c và lãi theo yêu c u nhố ề ố ầ ư

trên cho anh, anh đ ng ý tr  l i ồ ả ạ gi y ch ng nh n quy n s  d ng đ t, quy nấ ứ ậ ề ử ụ ấ ề

s  h u nhà  và tài s n g n li n v i đ t s  CE 231145 cho anh T. ở ữ ở ả ắ ề ớ ấ ố

Anh T cho r ng bà Ph m Th  C có tr  thay cho anh T 02 l n ti n là 6.700ằ ạ ị ả ầ ề

USD, t ng đ ng 156.030.000 đ ng là không đúng. Do tr c khi ươ ươ ồ ướ anh T vay

ti n c a anh thì bà C đã n  anh s  ti n 230.000.000 đ ng. Nên bà C đã đ nề ủ ợ ố ề ồ ế

g p và tr  cho anh s  ti n 6.700 USD là bà C tr  n  cho bà C, không có vi cặ ả ố ề ả ợ ệ

bà C tr  thay cho anh T. ả

T i phiên tòa anh P trình bàyạ : anh yêu c u anh T tr  cho anh s  ti n nầ ả ố ề ợ

g c 300.000.000 đ ng và ti n lãi theo quy đ nh pháp lu t tính t  ngày 27-5-ố ồ ề ị ậ ừ

2021 ÂL cho đ n khi gi i quy t xong v  án. ế ả ế ụ

Khi nào anh T thanh toán xong s  ti n g c và lãi theo yêu c u nhố ề ố ầ ư trên

cho anh, anh đ ng ý tr  l i gi y ch ng nh n quy n s  d ng đ t, quy n sồ ả ạ ấ ứ ậ ề ử ụ ấ ề ở

h u nhà  và tài s n g n li n v i đ t s  CE 231145 cho anh T.ữ ở ả ắ ề ớ ấ ố

Trong quá trình giải quyết vụ án bị đơn anh Tr n Qu c T trầ ố ình bày:

Anh th ng nh t v i anh P v  các n i dung: v  m i quan h  quen bi tố ấ ớ ề ộ ề ố ệ ế

gi a anh, anh P và bà Ph m Th  C. Anh xác nh n: ngày 12-5-2021 ÂL bàữ ạ ị ậ

Ph m Th  C có gi i thi u cho anh đ n g p anh P vay s  ti n 300.000.000ạ ị ớ ệ ế ặ ố ề
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đ ng. Đ n ngày 14-5-2021 ÂL anh t  mình đ n g p anh P vay thêm s  ti nồ ế ự ế ặ ố ề

200.000.000 đ ng, anh đã g t b  s  “300.000.000 (ba trăm tri u đ ng) và ghiồ ạ ỏ ố ệ ồ

l i dòng ch  “mạ ữ ư n c a anh P t t c  500.000.000 đ (năm trăm tri u đ ngợ ủ ấ ả ệ ồ

ch n) 17/5/2021, (ký tên)”, anh và anh P th a thu n lãi su t b ng l i nói làẳ ỏ ậ ấ ằ ờ

5%/tháng. Đ n ngày 27-5-2021 ÂL anh tr  cho anh P ti n g c 200.000.000ế ả ề ố

đ ng và ti n lãi c a s  ti n g c 500.000.000 đ ng t  ngày 12-5-2021 ÂL đ nồ ề ủ ố ề ố ồ ừ ế

ngày 27-5-2021 ÂL. 

Vào kho ng tháng 7, tháng 8 năm 2021 anh có nh  bà C đ n g p anh P đả ờ ế ặ ể

tr  ti n n  thay cho anh, bà C đã đ n g p anh P 02 l n và tr  cho anh P, cả ề ợ ế ặ ầ ả ụ

th  nh  sau; ngày 21-7-2021 bà C tr  cho anh P s  ti n 4.000 USD, tể ư ả ố ề ương

đương 93.040.000 đ ng (01 USD = 23.260 đ ng); ngày 23-8-2021 bà C ti pồ ồ ế

t c tr  cho anh P s  ti n 2.700 USD, tụ ả ố ề ương đương 62.990.000 đ ng (01 USDồ

= 23.330 đ ng); t ng c ng 02 l n là 156.030.000 đ ng nên anh T xác đ nh chồ ổ ộ ầ ồ ị ỉ

còn n  anh P s  ti n 143.970.000 đ ng. Do đó, anh T đ ng ý tr  cho anh P sợ ố ề ồ ồ ả ố

ti n còn n  là 143.970.000 đ ng và tr  ti n lãi là 20%/năm tính t  ngề ợ ồ ả ề ừ ày 23-8-

2021 DL cho đ n khi gi i quy t xong v  vi c. Hi n t i bà C không còn sinhế ả ế ụ ệ ệ ạ

s ng t i xã Y, huy n Z, t nh Tây Ninh, anh cũng không bi t bà C đang  đâu,ố ạ ệ ỉ ế ở

anh cũng không có tài li u ch ng c  gì ch ng minh cho vi c bà C tr  ti n choệ ứ ứ ứ ệ ả ề

anh P là tr  thay cho anh.ả

Đ i v i gi y ch ng nh n quy n s  d ng đ t, quy n s  h u nhà  và tàiố ớ ấ ứ ậ ề ử ụ ấ ề ở ữ ở

s n g n li n v i đ t s  CE 231145 do anh T đ ng tên, anh không có yêu c uả ắ ề ớ ấ ố ứ ầ

gì.

Tại phiên tòa anh T trình bày:

Anh th ng nh t v  m i quan h , v  vi c vay s  ti n 500.000.000 đ ngố ấ ề ố ệ ề ệ ố ề ồ

và các th a thu n khác nh  l i trình bày c a anh P đã trình bày. Tính đ nỏ ậ ư ờ ủ ế

tr c ngày 21-7-2021 DL, anh th a nh n còn n  anh P s  ti n 300.000.000ướ ừ ậ ợ ố ề

đ ng. ồ Tuy nhiên, ngày 21-7-2021 bà C đã tr  thay cho anh s  ti n 4.000 USD,ả ố ề

(t ng đ ng 93.040.000 đ ng, m i 01 USD = 23.260 đ ng)ươ ươ ồ ỗ ồ  và ngày 23-8-

2021 DL, bà C ti p t c tr  thay cho  ế ụ ả anh  s  ti n 2.700 USD (t ng đ ngố ề ươ ươ

62.990.000  đ ng,  m i  01  USD  =  23.330  đ ng);  t ng  c ng  02  l n  là:ồ ỗ ồ ổ ộ ầ

156.030.000 đ ngồ  nên  anh xác nh n chậ ỉ còn n  ợ anh P s  ti n  ố ề 143.970.000

đ ng.  ồ Anh đ ng ý tr  cho  ồ ả anh P s  ti n  ố ề còn n  là  ợ 143.970.000 đ ng và trồ ả

ti n lãi là 20%/năm tính t  ngày 23-8-2021 ề ừ DL. 

Đ i v i gi y ch ng nh n quy n s  d ng đ t, quy n s  h u nhà  và tàiố ớ ấ ứ ậ ề ử ụ ấ ề ở ữ ở

s n g n li n v i đ t s  CE 231145 do anh T đ ng tên, anh không có yêu c uả ắ ề ớ ấ ố ứ ầ
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gì.

Ý ki n c a Ki m sát viên tham gia phiên tòa:ế ủ ể

Về tố tụng: Việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết

vụ án: Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa đã tuân theo đúng các quy định của

Bộ luật tố tụng dân sự về việc xét xử sơ thẩm. 

V  t  t ngề ố ụ : Thẩm phán, Th  ký, H i đ ng xét x , nguyên đ n, b  đ n đãư ộ ồ ử ơ ị ơ

ch p hành t t nh ng qui đ nh pháp lu t, k  t  khi th  lý v  án đ n th i đi mấ ố ữ ị ậ ể ừ ụ ụ ế ờ ể

H i đ ng xét  x  vào phòng ngh  án Ki m sát  viên không phát  hi n có viộ ồ ử ị ể ệ

ph m.ạ

V  n i dung v  ánề ộ ụ : Đ  ngh  H i đ ng xét x  áp d ng các Đi u 463, 466,ề ị ộ ồ ử ụ ề

468, 470 B  lu t Dân s  năm 2015; Đi u 147 B  lu t T  t ng dân s  2015;ộ ậ ự ề ộ ậ ố ụ ự

Ngh  quy t 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 c a y ban Th ng vị ế ủ Ủ ườ ụ

Qu c h i, tuyên x : ố ộ ử

Ch p nh n yêu c u kh i ki n c a anh Tr n Công P đ i v i anh Tr nấ ậ ầ ở ệ ủ ầ ố ớ ầ

Qu c T v  tranh ch p h p đ ng vay tài s n. Bu c anh T có nghĩa v  tr  choố ề ấ ợ ồ ả ộ ụ ả

anh P s  ti n n  g c 300.000.000 (ba trăm tri u) đ ng và ti n lãi theo m c lãiố ề ợ ố ệ ồ ề ứ

su t 20%/năm tính t  ngày 27-5-2021 ÂL (nh m ngày 06-7-2021 DL) đ nấ ừ ằ ế

ngày 11-8-2022 DL. 

V  án  phíề :  Đ  ngh  H i  đ ng  xét  x  áp  d ng  Ngh  quy t  ề ị ộ ồ ử ụ ị ế s :ố

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 c a y ban Th ng v  Qu c h i vủ Ủ ườ ụ ố ộ ề

án phí, l  phí Tòa án.ệ  Bu c ông Tr n Qu c T ph i ch u án phí dân s  s  th m.ộ ầ ố ả ị ự ơ ẩ

Hoàn tr  s  ti n t m ng án phí cho ông Tr n Công P.ả ố ề ạ ứ ầ

.NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ

Sau khi nghiên c u các tài li u có trong h  s  v  án do các bên cung c pứ ệ ồ ơ ụ ấ

và qua k t qu  th m tra các ch ng c  t i phiên tòa, H i đ ng xét x  nh nế ả ẩ ứ ứ ạ ộ ồ ử ậ

đ nh:ị

[1] V  quy n kh i ki n và th m quy n gi i quy t: ề ề ở ệ ẩ ề ả ế

Anh Tr n Công P kh i ki n anh Tr n Qu c T v  tranh ch p dân s  vầ ở ệ ầ ố ề ấ ự ề

vay tài s n ả theo quy đ nh t i 463 c a B  lu t Dân s , anh T có đ a ch  cị ạ ủ ộ ậ ự ị ỉ ư trú

t i huy n B n C u, t nh Tây Ninh, do đó  ạ ệ ế ầ ỉ căn c  kho n 3 Đi u 26; đi m aứ ả ề ể

kho n 1 Đi u 35; đi m a kho n 1 Đi u 39 c a B  lu t T  t ng dân s  thì vả ề ể ả ề ủ ộ ậ ố ụ ự ụ

án thu c th m quy n gi i quy t c a Tòa án nhân dân huy n B n C u. ộ ẩ ề ả ế ủ ệ ế ầ

[2] Qua các tài li u có trong h  s  v  án, s  th ng nh t trình bày c a bàệ ồ ơ ụ ự ố ấ ủ

anh Tr n Công P và anh Tr n Qu c T th  hi n các n i dung sau: ầ ầ ố ể ệ ộ
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[2.1] Anh P và anh T th ng nh t: ngày 12-5-2021 ÂL, anh T đã vay c aố ấ ủ

anh P s  ti n 300.000.000 đ ng, đ n ngày 17-5-2021 ÂL, anh T ti p t c vayố ề ồ ế ế ụ

c a anh P s  ti n 200.000.000 đ ng, t ng c ng 500.000.000 đ ng. Đ n ngàyủ ố ề ồ ổ ộ ồ ế

27-5-2021 ÂL anh T tr  cho anh P s  ti n g c là 200.000.000 đ ng và ti n lãiả ố ề ố ồ ề

t  ngày 12-5-2021 đ n ngày 27-5-2021 ÂL, nên còn n  l i 300.000.000 đ ng.ừ ế ợ ạ ồ

Khi vay ti n hai bên th a thu n lãi su t là ề ỏ ậ ấ 5%/tháng và th i gian thanh toán làờ

10 ngày sau khi vay. Nh  v y có căn c  xác đ nh ư ậ ứ ị h p đ ng vay tài s n gi aợ ồ ả ữ

anh P và anh T là có th t và hoàn toàn t  nguy n, các bên đã th a nh n h pậ ự ệ ừ ậ ợ

đ ng vay có ký h n và có lãi theo kho n 2 Đi u 470 B  lu t Dân s . ồ ạ ả ề ộ ậ ự Đây là

các sự kiện có th t khậ ông phải chứng minh,  được quy định tại tại khoản 2

Điều 92 của Bộ luật Tố tụng dân sự nên Hội đồng xét xử ghi nhận.

[2.2] Xét yêu c u kh i ki n c a anh P th y r ng: anh P yêu c u anh T trầ ở ệ ủ ấ ằ ầ ả

s  ti n n  g c 300.000.000 đ ng đã vay ngày 12-5-2021 ÂL, nh ng anh T chố ề ợ ố ồ ư ỉ

th a nh n còn n  anh P s  ti n g c ừ ậ ợ ố ề ố 143.970.000 đ ngồ , b i vì ở bà Ph m Th  Cạ ị

đã tr  ti n thay cho anh T 02 l n t ng c ng là  ả ề ầ ổ ộ 6.700 USD, t ng đ ngươ ươ

156.030.000 đ ng. Quá trình làm vi c, anh P th a nh n có nh n c a bà C sồ ệ ừ ậ ậ ủ ố

ti n 6.700 USD, tề ương đương 156.030.000 đ ng. Tuy nhiên, đây là ti n bà Cồ ề

tr  n  vay c a bà C, không ph i tr  thay cho anh T. Quá trình thu th p tài li u,ả ợ ủ ả ả ậ ệ

ch ng c , th  hi n bà C đã b  đ a ph ng đi t  tháng 01 tháng 2022 nênứ ứ ể ệ ỏ ị ươ ừ

không làm vi c đ c đ ng th i anh T không cung c p đ c tài li u, ch ng cệ ượ ồ ờ ấ ượ ệ ứ ứ

gì th  hi n vi c các bên th a thu n s  ti n bà C đã tr  cho anh P là tr  thayể ệ ệ ỏ ậ ố ề ả ả

cho anh T. Bên c nh đó, anh T cũng th a nh n bà C có vay ti n c a anh P nênạ ừ ậ ề ủ

anh P trình bày bà C tr  s  ti n này cho anh P là phù h p. M t khác, các bênả ố ề ợ ặ

đ u th ng nh t s  ti n bà C tr  tr c ti p cho anh P là ngo i t , đ ng Đô laề ố ấ ố ề ả ự ế ạ ệ ồ

M  (USD), giao d ch ch a đ c phép c a Ngân hàng Nhà n c là trái phápỹ ị ư ượ ủ ướ

lu t ậ theo kho n 13 Đi u 1 Pháp l nh ngo i h i năm 2013ả ề ệ ạ ố  nên không đ c ghiượ

nh n. Do đó,ậ  yêu c u kh i ki n c a anh P là phù h p theo quy đ nh t i cácầ ở ệ ủ ợ ị ạ

Đi u 357, 463 c a B  lu t dân s  nên có c  s  đ  ch p nh n.ề ủ ộ ậ ự ơ ở ể ấ ậ

[2.3] Xét yêu c u tr  ti n lãi c a anh P th y r ng: Gi a anh P và anh Tầ ả ề ủ ấ ằ ữ

th ng nh t có th a thu n lãi su t là 5%/tháng (t ng đ ng 60%/năm) là caoố ấ ỏ ậ ấ ươ ươ

h n m c lãi su t do nhà n c quy đ nh nên c n đi u ch nh m c lãi lu t theoơ ứ ấ ướ ị ầ ề ỉ ứ ấ

kho n 1 Đi u 468 B  lu t Dân s  là 20%/năm. Vì h p đ ng gi a anh P và anhả ề ộ ậ ự ợ ồ ữ

T là h p đ ng vay có kỳ h n và có th o thu n lãi su t nên khi anh T ch mợ ồ ạ ả ậ ấ ậ

th c hi n nghĩa v  tr  ti n cho anh P thì anh T ph i ch u ti n lãi theo cácự ệ ụ ả ề ả ị ề

Đi u 357 và 468 c a B  lu t dân s . Anh P yêu c u tính lãi theo quy đ nhề ủ ộ ậ ự ầ ị

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Phap-lenh-sua-doi-Phap-lenh-ngoai-hoi-2005-184018.aspx?anchor=dieu_1
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pháp lu t t  ngày 27-5-2021 ÂL nh m ngày 06-7-2021 DL đ n ngày 11-8-ậ ừ ằ ế

2022 DL (ngày xét x  hôm nay) là phù h p và đ c tính nh  sau:ử ợ ượ ư

T  ngày 06-7-2021 DL đ n ngày 11-8-2022 DL là 01 năm 01 tháng 05ừ ế

ngày.  Lãi  su t  20  %/năm:  (300.000.000  đ ng  x  20%/năm  x  1  năm)  +ấ ồ

(300.000.000 đ ng x 1,66%/tháng x 1 tháng) + (300.000.000 đ ng x 0,05 ngàyồ ồ

x 5 ngày) = 65.833.330 đ ng đồ ư c làm tròn thành 65.833.000  đ ng.ợ ồ

[2.4] T  nh ng nh n đ nh trên, H i đ ng xét x  xét th y có đ  cừ ữ ậ ị ộ ồ ử ấ ủ ơ sở

ch p nh n yêu c u kh i ki n c a anh Tr n Công P. Anh T vi ph m nghĩa vấ ậ ầ ở ệ ủ ầ ạ ụ

tr  ti n nên ph i có nghĩa v  tr  anh P s  ti n g c là 300.000.000 đ ng vàả ề ả ụ ả ố ề ố ồ

ti n lãi 65.833.000 đ ng (tính t  ngày 06-7-2021 DL đ n ngày 11-8-2022 DL).ề ồ ừ ế

Do đó, yêu c u c a anh P là phù h p theo quy đ nh t i các ầ ủ ợ ị ạ Đi u ề 357, 463, 466,

468, 470 c a B  lu t dân s  năm 2015 nên có củ ộ ậ ự ơ s  ch p nh n.ở ấ ậ  

[3] Anh T và anh P th ng nh t t  th a thu n, không yêu c u đố ấ ự ỏ ậ ầ i v iố ớ  gi yấ

ch ng nh n quy n s  d ng đ t, quy n s  h u nhà  và tài s n g n li n v iứ ậ ề ử ụ ấ ề ở ữ ở ả ắ ề ớ

đ t s  CE 231145 đ ng tên anh T, nên Tòa án không đ t ra xem xét.ấ ố ứ ặ

[4] Xét đ  ngh  c a ki m sát viên t i phiên tòa là phù h p v i nh n đ nhề ị ủ ể ạ ợ ớ ậ ị

c a H i đ ng xét x  nên ch p nh n.ủ ộ ồ ử ấ ậ

[5]  V  án phí s  th mề ơ ẩ : Anh Tr n Qu c T ph i ch u án phí dân s  sầ ố ả ị ự ơ

th m theo quy đ nh t i Đi u 147 c a B  lu t T  t ng dân sẩ ị ạ ề ủ ộ ậ ố ụ ự. Anh P đ cượ

hoãn tr  ti n t m ng án phí theo quy đ nh. ả ề ạ ứ ị

Vì các l  trênẽ ;

QUY T Đ NH:Ế Ị

Căn c  vào các ứ Đi u 463, 466, 468, 470 B  lu t Dân s  năm 2015; Đi uề ộ ậ ự ề

147 B  lu t T  t ng dân s  2015ộ ậ ố ụ ự ; Ngh  quy t s : 326/2016/UBTVQH14 ngàyị ế ố

30/12/2016 c a y ban Th ng v  Qu c h i  ủ Ủ ườ ụ ố ộ quy đ nh v  m c thu, mi n,ị ề ứ ễ

gi m, thu, n p, qu n lý và s  d ng án phí và l  phí Tòa ánả ộ ả ử ụ ệ .

Tuyên x :ử

1. Ch p nh n toàn b  yêu c u kh i ki n c a anh Tr n Công P đ i v iấ ậ ộ ầ ở ệ ủ ầ ố ớ

anh Tr n Qu c T.ầ ố

Bu c  ộ anh Tr n Qu c Tầ ố  có nghĩa v  tr  cho  ụ ả anh Tr n Công P  ầ s  ti nố ề

365.833.000 (ba trăm sáu m i lăm tri u tám trăm ba m i ba nghìnươ ệ ươ ) đ ngồ .

Trong đó, 300.000.000 đ ng ti n g c và 65.833.000 đ ng ti n lãi.ồ ề ố ồ ề
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Kể từ ngày 12-8-2022, nếu anh Tr n Qu c T không trầ ố ả số tiền nêu trên

cho anh Tr n Công P, thầ ì hàng tháng anh T còn phải trả cho anh P số tiền lãi

đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả theo quy định tại

khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự.

2. Về án phí: Anh Tr n Qu c Tầ ố  phải chịu 18.291.000 (m i tám tri u haiườ ệ

trăm chín m i m t nghìnươ ố ) đồng án phí dân s  s  th m. ự ơ ẩ

Hoàn tr  cho anh Tr n Công P 7.500.000 (ả ầ b y tri u năm trăm nghìnả ệ )

đ ng ti n t m ng án phí đã n p theo biên lai thu s  0022700 ngày 24 tháng 5ồ ề ạ ứ ộ ố

năm 2022 c a Chi c c Thi hành án dân s  huy n B n C u, t nh Tây Ninh.ủ ụ ự ệ ế ầ ỉ

3. V  quyề ên kháng cáo: anh Tr n Công P, anh Tr n Qu c T̀ ầ ầ ố  được quy nề

kháng cáo b n án lả ên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh trong thời h n 15 ngày, kạ ể

từ ngày tuyên án.

4. Tr ng h p b n án đ c thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2 Lu t Thiườ ợ ả ượ ị ạ ề ậ

hành án dân s , thì ng i đ c thi hành án, ng i ph i thi hành án dân s  cóự ườ ượ ườ ả ự

quy n th a thu n thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, t  nguy n thi hànhề ỏ ậ ề ầ ự ệ

án, ho c b  c ng ch  thi hành án theo qui đ nh t i Đi u 6, 7 và 9 Lu t Thiặ ị ưỡ ế ị ạ ề ậ

hành án dân s , th i hi u thi hành án đ c th c hi n theo qui đ nh t i Đi u 30ự ờ ệ ượ ự ệ ị ạ ề

Lu t Thi hành án dân s .ậ ự  
Nơi nhận:
- TAND tỉnh Tây Ninh;
- Phòng KTNV&THA;
- VKSND huyện Bến Cầu;
- C.c THADS huyện Bến Cầu;
- Những người tham gia tố tụng;
- Hồ sơ;
- Lưu./.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán – Chủ tọa phiên toà

Nguyễn Hoài Tâm
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